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Thông tin chung 
Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường Địa điểm Mốc  

thời gian 

01 
Tiên Phước công bố 08 ca bệnh từ BN1232275 đến BN1232278, từ BN1232312 đến BN1232315;  

tất cả đều đã được cách ly từ trước 

02 

BN1232279 – P.N.H.V (1986), dịch tễ trở 
về từ TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Sơn Viên, Nông Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 21/11/2021 

03 

BN1232280 – H.V.T (1989) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đông Thạnh, Tam Hòa, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành Tam Hiệp Công ty thuộc 

KCN Tam Hiệp 

Từ ngày 
20/11/2021 đến 

28/11/2021 

04 
BN1232281 – T.V.H (2001) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

05 
BN1232282 – H.V.P (2002) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

06 

BN1232283 – N.T.T.A (1979), dịch tễ trở 
về từ TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hòa Xuân Tây, Đông Hòa, Phú 
Yên 
- Tạm trú: Thôn 2, Trà Giang, Bắc Trà My 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Giám sát cách ly tại nhà ngày khi về địa phương  
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07 

BN1232284 – U.L.N.P.L (1978) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Phòng Mẫu 
công ty may 
thuộc KCN 
Tam Thăng 

Từ ngày 
25/11/2021 đến 
26/11/2021, và 

29/11/2021 

Tân 
Thạnh 

Khách sạn 
đường Trần 

Phú 

Từ ngày 
24/11/2021 đến 

29/11/2021 

08 Núi Thành công bố 02 ca bệnh: BN1232285 và BN1232286, đều đã được cách ly 

09 
BN1232287 – Đ.T.H (1992) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam Phú, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

10 
BN1232288 – N.H.B.L (1999) 
- Giới tính:  
- Địa chỉ: Tam Phú, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

11 

BN1232289 – L.N.B.N (2012) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
1tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

12 
BN1232290 – N.T.T.V (1982) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam Phú, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

13 

BN1232291 – N.H.T (2009), là F1 của 
BN1219571 (công bố ngày 29/11/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Quảng Hậu, Điện Nam Trung, 
Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

14 

BN1232292 – N.H.N (2002), liên quan 
quán karaoke Paradise 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

15 

BN1232293 – B.S.N (1996), liên quan 
quán karaoke Paradise 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

16 

BN1232294 – Đ.V.T.V (2000), liên quan 
quán karaoke Paradise 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

17 

BN1232295 – N.T.H (1995), liên quan 
công ty Y.V Cụm Trường Xuân 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Ngọc Mỹ, Tam Phú Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

18 

BN1232296 – L.V.C (1999), liên quan 
quán karaoke Paradise 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 
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19 

BN1232297 – B.T.X.T (1988), là F1 của 
BN1110374 (công bố ngày 23/11/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Thành 3, Bình An, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly từ ngày 23/11/2021 

20 

BN1232298 – B.V.H (1997), dịch tễ đến 
từ Bình Dương 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ thường trú: An Bình, Dĩ An, Bình 
Dương 
- Tạm trú:  Ngọc Thành, Cẩm Phô, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam Hội An 

Cẩm Phô 

Quán mì quảng 
đường Trần 
Hưng Đạo 

Ngày 26/11/2021 

Quán cháo lòng 
đường 18/8, 
khối Ngọc 

Thành 

Sáng 27/11/2021 

Minh An 
Quán café đầu 
tiên trước chùa 

Cầu 
Sáng 27/11/2021 

21 

BN1232299 – N.T.C (2008) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nam Định, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Anh 
Nam 

Trường THCS 
Nguyễn 
Khuyến 

Hàng ngày 

22 

BN1232300 – T.V.T (2008) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tiên Xuân 2, Tam Anh Nam, 
Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Anh 
Nam 

Trường THCS 
Nguyễn 
Khuyến 

Hàng ngày 
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23 

BN1232301 – N.T.T (2010) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nam Định, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Anh 
Nam 

Trường THCS 
Nguyễn 
Khuyến 

Hàng ngày 

24 

BN1232302 – N.T.T.T (2008) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nam Định, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Anh 
Nam 

Trường THCS 
Nguyễn 
Khuyến 

Hàng ngày 

25 

BN1232303 – N.H.N (2007) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nam Định, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Anh 
Nam 

Trường THCS 
Nguyễn 
Khuyến 

Hàng ngày 

Tam Hiệp 
Thi học sinh 

giỏi tại trường 
Trần Cao Vân 

Ngày 26/11/2021 

 Lớp học thêm 
nhà cô Th. Ngày 28/11/2021 

26 

BN1232304 – T.V.V (1990) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tiên Xuân 2, Tam Anh Nam, 
Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hòa Quán Nhân 
Duyên Chiều 24/11/2021 

Tam Anh 
Nam 

Quán Bò giò 
hầm ngay cầu 

ông Bộ 
Sáng 25/11/2021 

27 

BN1232305 – T.V.T (1990) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Khê, Tam Xuân 2, Núi 
Thành 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam 
Xuân 2 

Đám giỗ tại 
nhà BN Ngày 26/11/2021 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

28 

BN1232306 – N.N.X (1970) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trung Phú 1, Điện Minh, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly y tế từ ngày 20/11/2021 

29 

BN1232307 – L.T.M.H (1950) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Vĩnh, Quế Xuân 2, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam  

Quế 
Sơn 

Quế Xuân 
1 

Nhà thờ giáo 
xứ Xuân Thạnh 

7h đến 9h ngày 
21/11/2021 

30 

BN1232308 – Đ.T.S (1973), là F1 của  
BN1205596 (công bố ngày 28/11/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Vĩnh, Quế Xuân 2, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam  

Quế 
Sơn 

Quế Xuân 
2 

Đám cưới nhà 
Đ.T.V 

10h ngày 
27/11/2021 

31 Đại Lộc công bố 03 ca bệnh, từ BN1232309 đến BN1232311, tất cả đều được cách ly y tế từ trước 

32 
BN1232316 – H.N.R (2000) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tam Thanh, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

33 

BN1232317 – N.L.B.K (2013) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Tây, Tân Bình, Hiệp Đức 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 22/11/2021, lấy mẫu lần 2 

34 BN1232318 – L.T.Đ (1988), là mẹ 
BN1232317 Cách ly tại nhà từ ngày 22/11/2021, lấy mẫu lần 2 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 
nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 
y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Tây, Tân Bình, Hiệp Đức 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

35 
BN1232319 – N.T.H (1981) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Phú, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

36 

BN1232320 – N.T.K (2016) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

37 

BN1232321 – N.M.H (2020) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 




